
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 911/TTr-SNV ngày 

15/11/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng cho các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa: 

a) Tặng Bằng khen cho 109 cá nhân là người có uy tín, trưởng dòng họ 

tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 

2021 - 2023. 

b) Tặng Bằng khen cho 41 cá nhân tiêu biểu, đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác, lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 

2021 - 2023.  

(Có danh sách kèm theo). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có 

tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn   



DANH SÁCH CÁ NHÂN 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

I. Tặng Bằng khen cho 109 cá nhân là người có uy tín, trưởng dòng 

họ tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc góp phần củng cố, phát huy khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2021 - 2023. 

1.  Ông Lầu Minh Pó, bản Pù Toong, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát; 

2.  
Ông Hà Văn Toán, khu phố Chiềng Cồng, thị trấn Mường Lát, huyện 

Mường Lát; 

3.  Ông Sung Văn Lự, bản Cặt, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát; 

4.  Ông Lương Văn Ơn, bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát; 

5.  Ông Thào A Thái, bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát; 

6.  Ông Ngân Văn Thao, bản Nàng 1, xã Mường Lý, huyện Mường Lát; 

7.  Ông Hoàng Văn Lương, bản Lát, xã Tam Chung, huyện Mường Lát; 

8.  Ông Lò Quốc Chừng, khu 2, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát; 

9.  
Ông Vi Văn Khàn, Trưởng dòng họ Vi, bản Xim, xã Quang Chiểu, huyện 

Mường Lát; 

10.  Ông Lương Văn Mơ, bản Cang, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; 

11.  Ông Triệu Văn Lĩu, bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát 

12.  Ông Phạm Bá Nghiệp, bản Bo Hiềng, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn; 

13.  Ông Thao Văn Dia, bản Mùa Xuân, xã Sơn Thuỷ, huyện Quan Sơn; 

14.  
Ông Phạm Bá Sơn, Trưởng dòng họ Phạm, bản Bơn, xã Mường Mìn, 

huyện Quan Sơn; 

15.  Ông Lương Văn Nọong, bản Na Ấu, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn; 

16.  Ông Hà Văn Tuyên, bản Sại, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn; 

17.  Ông Lữ Đoàn Cươi, bản Ngàm, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn; 

18.  Ông Hà Văn Inh, bản Pọng, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn; 

19.  Ông Vi Văn Thiên, bản Xầy, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn; 

20.  Ông Phạm Bá Bình, bản Piềng Phố, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn; 

21.  Ông Lò Hồng Quang, bản Ngàm, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn; 

22.  Ông Mùa A Lo, bản Suối Tôn, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa; 
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23.  Ông Lương Ngọc Đông, bản Hán, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa; 

24.  Ông Lương Văn Nam, bản Hang, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa; 

25.  Ông Lương Minh Thứ, bản Páng, xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa; 

26.  Ông Hà Văn Dọng, bản Tiến Thắng, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa; 

27.  Ông Phạm Thanh Nêu, bản Ngà, xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa; 

28.  Ông Cao Bằng Nghĩa, khu phố Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa; 

29.  Ông Hà Ngọc Đăng, bản Mỏ, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa; 

30.  Ông Len Văn Ơn, bản Lếp, xã Nam Tiến, huyện Quan Hoá 

31.  Ông Hà Xuân Lộc, thôn Chuông Cải, xã Văn Nho, huyện Bá Thước; 

32.  Ông Phạm Xuân Nương, thôn Chun, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước; 

33.  Ông Hà Văn Toàn, khu phố 2, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước; 

34.  Ông Trương Ngọc Quản, thôn Cò Con, xã Hạ Trung, huyện Bá Thước; 

35.  Ông Hà Xuân Thủy, thôn Nghìa, xã Ban Công, huyện Bá Thước; 

36.  Ông Hà Đình Nếch, thôn Kho Mường, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước; 

37.  Bà Hà Thị Tâm, thôn Tân Thành, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước; 

38.  Ông Trương Ngọc Hiền, thôn Rầm Tám, xã Điền Trung, huyện Bá Thước; 

39.  Ông Trương Hồng Nhuận, thôn Sèo, xã Điền Hạ, huyện Bá Thước; 

40.  
Ông Trương Thái Dương, thôn Ngọc Sinh, xã Lương Ngoại, huyện Bá 

Thước; 

41.  Ông Nguyễn Xuân Rỉm, thôn Ry, xã Lương Nội, huyện Bá Thước; 

42.  
Ông Bùi Duy Cường, Trưởng dòng họ Bùi, khu phố 5, thị trấn Cành Nàng, 

huyện Bá Thước; 

43.  Ông Lê Trọng Đính, thôn Tân Thành, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh; 

44.  Ông Lê Văn Chiến, thôn Poọng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh; 

45.  
Bà Đinh Thị Na, khu phố Chiềng Trải, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang 

Chánh; 

46.  Ông Lò Viết Lâm, bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh; 

47.  Ông Phạm Đức Kế, thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh; 

48.  Ông Vi Đình Thoan, bản Bôn, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh; 

49.  
Ông Lê Hoàng Lương, khu phố Cao Thượng, thị trấn Ngọc Lặc, huyện 

Ngọc Lặc; 

50.  Ông Trương Công Hạnh, thôn Thuận Hòa, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc; 

51.  Ông Phạm Văn Tương, làng Quên, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc; 
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52.  Ông Phạm Văn Ưng, thôn Hồng Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc; 

53.  Ông Phạm Văn Cơi, thôn Minh Xuân, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc; 

54.  Ông Phạm Văn Thọ, làng Mới, xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc; 

55.  Ông Vì Xã Hội, thôn Kiên Minh, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc; 

56.  Ông Phạm Văn Hải, thôn Pheo, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc; 

57.  Ông Phạm Văn Cảnh, thôn Lập Thắng, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc; 

58.  Ông Lê Văn Quân, thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc; 

59.  Bà Lã Thị Lịch, thôn Cao Thắng, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc; 

60.  Ông Phạm Văn Đạt, thôn Bót, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc; 

61.  Ông Bùi Văn Huệ, thôn Lộc Thành, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc; 

62.  
Ông Triệu Văn Mạnh, Trưởng dòng họ Triệu, làng Phùng Sơn, xã Phùng 

Giáo, huyện Ngọc Lặc; 

63.  Ông Lê Ngọc Giáp, thôn Cát Lợi, xã Cát Tân, huyện Như Xuân; 

64.  Ông Lương Quang Hợi, thôn Làng Mài, xã Bình Lương, huyện Như Xuân; 

65.  Ông Hoàng Văn Thành, thôn Tân Hùng, xã Thanh Phong, huyện Như Xuân; 

66.  Ông Lò Văn Quynh, thôn Đồng Sán, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân; 

67.  Ông Cầm Bá Thành, thôn Vân Tiến, xã Cát Vân, huyện Như Xuân; 

68.  Ông Lò Thanh Bình, thôn Ngòi, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân; 

69.  Ông Lữ Đình Nam, thôn Thanh Nhân, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân; 

70.  Ông Bùi Công Bằng, thôn Thành Minh, xã Thành Long, huyện Thạch Thành; 

71.  
Ông Nguyễn Văn Thủy, thôn Xuân Thắng, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch 

Thành; 

72.  
Ông Nguyễn Đức Anh, thôn Tượng Sơn, xã Thạch Tượng, huyện Thạch 

Thành; 

73.  Ông Trương Văn Khắc, thôn Cẩm Bộ, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành; 

74.  Bà Bùi Thị Huyền, thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành; 

75.  Bà Bùi Thị Thịnh, thôn Đồng Hội, xã Thành Công, huyện Thạch Thành; 

76.  Ông Bùi Đức Chính, thôn Đồi, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành; 

77.  Ông Bùi Tiến Khoái, thôn Tân Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành; 

78.  Bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Quỳnh Sinh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành; 

79.  Ông Hà Thế Khánh, thôn 7, xã Cán Khê, huyện Như Thanh; 

80.  Bà Bùi Thị Thiền, thôn Đồng Bớp, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh; 

81.  Ông Lục Văn Thành, thôn Vĩnh Lợi, xã Hải Long, huyện Như Thanh; 
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82.  Ông Phạm Minh Dượn, thôn Xuân Tiến, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh; 

83.  Bà Quách Thị Ngân, thôn Đồng Quốc, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh; 

84.  Ông Bùi Văn Chông, thôn Đồng Cốc, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh; 

85.  Ông Hà Văn Đương, thôn Hợp Tiến, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh; 

86.  Ông Hà Nhật Quang, thôn Thanh Trung, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh; 

87.  Ông Trương Văn Đinh, thôn Đồng Tâm, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh; 

88.  
Ông Bùi Đức Chí, Trưởng dòng họ Bùi, thôn Quý Tân, xã Cẩm Quý, huyện 

Cẩm Thuỷ; 

89.  Ông Nguyễn Minh Châu, thôn Sẻ, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thuỷ; 

90.  Bà Bùi Thị Hải Quy, thôn Trung Chính, xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thuỷ; 

91.  
Ông Triệu Phúc Quý, tổ dân phố Ngọc Sơn, Thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thuỷ; 

92.  Ông Bàn Văn Phòng, thôn Thạch An, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thuỷ; 

93.  Ông Cao Xuân Tuấn, thôn Bèo Bọt, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ; 

94.  Ông Trương Ngọc Chưởng, thôn Liên Sơn, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ; 

95.  Ông Hà Ngọc Hoà, thôn Kìm, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ; 

96.  Ông Vi Hắc Hải, thôn Dín, xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân; 

97.  Ông Cầm Bá Tiến, thôn Bù Đồn, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân; 

98.  Ông Hoàng Văn Bổng, thôn Xuân Ngù, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân; 

99.  Ông Lữ Minh Duân, thôn Na Ngịu, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân; 

100.  Ông Lương Văn Nhật, thôn Thành Hạ, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân; 

101.  Ông Vi Văn Tường, thôn Tú Ạc, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân; 

102.  Ông Cầm Bá Lập, thôn Vành, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân; 

103.  Ông Vi Quang Thắng, thôn Phống, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân; 

104.  Ông Bùi Thanh Loan, khu phố 5, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân; 

105.  Ông Bùi Văn Xuân, thôn Bao Lâm, xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn; 

106.  
Ông Trương Công Cẩm, tổ dân phố Thắng Long, thị trấn Yên Lâm, huyện 

Yên Định; 

107.  Ông Bùi Ngọc Chung, thôn Đồng Mực, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc; 

108.  Ông Quách Văn Nhất, thôn Khắc Dũng, xã Hà Long, huyện Hà Trung; 

109.  Ông Lô Văn Thân, thôn Đồng Lách, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn. 



II. Tặng Bằng khen cho 41 cá nhân tiêu biểu, đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác, lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2021 - 2023.  

1.  
Ông Hà Văn Tú, Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiên Phủ, huyện 

Quan Hóa; 

2.  
Ông Phạm Văn Thuyền, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và 

Thương mại Đức Tài, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa; 

3.  
Ông Bùi Văn Huy, Nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Chủ 

tịch Hội Luật gia, huyện Bá Thước; 

4.  
Thầy thuốc ưu tú Cao Minh Huấn, khu phố 2, thị trấn Nành Nàng, huyện 

Bá Thước; 

5.  
Thầy thuốc ưu tú Trương Thị Mầu, khu phố 2, thị trấn Cành Nàng, huyện 

Bá Thước; 

6.  
Nghệ nhân ưu tú Hà Nam Ninh, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học, 

huyện Bá Thước; 

7.  
Nghệ nhân ưu tú Hà Công Mậu, phố Cành Nàng, thị trấn Cành Nàng, 

huyện Bá Thước; 

8.  
Bà Hà Thị Trang, Giáo viên Trường Mầm Non Điền Thượng, huyện Bá 

Thước; 

9.  
Ông Hà Văn Lưu, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và dịch 

vụ Phước Lộc, thôn Khà, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước; 

10.  
Bà Lê Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thắng, huyện Lang 

Chánh; 

11.  
Ông Bàn Văn Tuấn, Chính trị viên, Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện 

Lang Chánh; 

12.  Ông Triệu Văn Bình, Phó Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc; 

13.  Ông Triệu Văn Sơn, Trợ lí Chính trị, Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc; 

14.  Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Hậu, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ngọc Lặc; 

15.  
Bà Lê Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sông Âm, xã Nguyệt 

Ấn, huyện Ngọc Lặc; 

16.  
Nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Tắng, thôn Lỏ, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc 

Lặc; 

17.  
Thầy thuốc ưu tú Phạm Thị Trúc, Khu phố Lê Hoàn, thị trấn Ngọc Lặc, 

huyện Ngọc Lặc; 

18.  
Ông Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện Như Xuân; 
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19.  Ông Lê Huy Thanh, Trưởng phòng Dân tộc huyện Như Xuân; 

20.  Ông Bùi Duy Lê, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Như Xuân; 

21.  
Ông Quách Văn Dũng, Trưởng Công an xã Thành Yên, huyện Thạch 

Thành; 

22.  
Bà Quách Thị Khiếu, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS 

Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành; 

23.  
Ông Bùi Văn Thế, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Long, huyện 

Thạch Thành; 

24.  
Bà Trương Thị Nhâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Vinh, huyện 

Thạch Thành; 

25.  
Ông Bùi Văn Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành An, huyện Thạch 

Thành; 

26.  
Bà Lê Thị Hằng, Công chức Ủy ban nhân dân xã Thành Minh, huyện 

Thạch Thành 

27.  
Ông Dương Ngọc Trường, Giám đốc Công ty Cổ phần Befine, huyện 

Thạch Thành; 

28.  Ông Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Như Thanh; 

29.  Ông Bùi Văn Phúc, Công chức Phòng Dân tộc huyện Như Thanh; 

30.  
Bà Bùi Thị Bích Thảo, Giáo viên trường THCS Thị trấn Bến Sung, huyện 

Như Thanh; 

31.  Ông Quách Văn Thành, Trưởng thôn 2, xã Cán Khê, huyện Như Thanh; 

32.  
Ông Hà Huy Quyết, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm 

Thuỷ; 

33.  
Bà Trần Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Cẩm Thuỷ; 

34.  Bà Lê Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thuỷ; 

35.  Ông Triệu Đức Nhân, Cán bộ Đội An Ninh, Công an huyện Cẩm Thuỷ; 

36.  
Bà Cầm Thị Phượng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện Thường Xuân; 

37.  Ông Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân; 

38.  Ông Lương Văn Nhàn, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Thường Xuân; 

39.  Ông Cầm Bá Lâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Xuân; 

40.  
Ông Lê Ngọc Xuân, Trưởng thôn Đồng Luồng, xã Xuân Phú, huyện Thọ 

Xuân; 

41.  
Ông Lò Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thọ 

Bình, huyện Triệu Sơn./. 
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